
Đáp án môn thi: Nguyên lý kế toán – Học kỳ 1 năm học 2015- 2016 

Mã môn học: PRAC240407_01 

Thời gian: 90 phút 

Câu 1 (1 điểm):  

Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, 

tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế 

toán (0,5đ) 

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính 

phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. (0,5đ) 

Câu 2 (1 điểm): 

Nguyên tắc phản ánh vào TK tài sản (0,5 đ) 

Bên Nợ: SD ĐK, Số phát sinh tăng, SDCK 

Bên Có: Số phát sinh giảm 

Ví dụ (0,5 đ) 

Câu 3 (1 điểm): 

a. NG = 135.000.000 + (24.600.000/1,1) = 157.363.636 

b)NG = 2.000 x 22.200 x 1,2 + 2.500.000 + 500.000 + 1.000.000 = 57.280.000 

 

Câu 4 

YÊU CẦU 1 (đvt: tr đ): (1 ĐIỂM) 

TSNH: 254 + 546 + 123,6 + 10 + 275 + 66 + 52,4 + 430 + 18 = 1.775 

TSDH: 1.560 – 460 = 1.100 

NPT: 50 + 4 + 65 + 50 + 150 + 14 + 65 = 398 

VCSH: X+ 86 + 44 + 125 = X + 255 

X = (1.775 + 1.100) – 398 – 255 = 2.222 

YÊU CẦU 2 (5 ĐIỂM) 

1. N331/C112: 100.000 

2. N152: 2.400 X 245 = 588.000 

N133: 58.800 

C112: 258.720 

C331: 388.080 

3. N621: 1.100 X 250 + 1.400 X 

245 = 618.000 

N627: 200 X 245= 49.000 

C152:  667.000 

4. N112/C131: 72.350 

5. N334/C111: 4.000 

6. N627: 15.000 

N642: 8.000 

N641: 2.000 



C153: 25.000 

7. N622: 150.000 

N627: 30.000 

N642: 56.000 

N641: 14.000 

C334: 250.000 

 

8. N622: 36.000  

N627: 7.200 

N642: 13.440 

N641: 3.360 

C338: 60.000 

9. N421/C353: 25.000 

10. N627: 18.000 

N642: 9.000 

N641: 3.000 

N133: 3.000 

C331: 33.000 

11. N627: 22.000 

N642: 8.200 

N641: 2.000 

C214: 32.000 

12. N333/C111: 14.000 

13.  N627: 3.000 

N642: 10.000 

N641: 2.000 

N133: 1.500 

C111: 16.500 

14. N154: 948.200 

C621: 618.000 

C622: 186.000 

C627: 144.200 

 

N111/C154: 10.500 

Z =  52.400 + 948.200 – 10.500 – 90.100 = 900.000 

 

N155/C154: 900.000 

 

ZĐV= 900.000/1.000 = 900/SP 

15. N642/C141(A): 10.000 

16. N632/C155: 430.000 +900 X 900 = 1.240.000 

 

N131: 2.002.000 

C511: 1.400 X 1.300 = 1.820.000 

C3331: 182.000 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD 

N511/C911: 1.820.000 

N911: 1.381.000 

C632: 1.240.000 

C641: 26.360 

C642: 114.640 

 

N821/C3334: 87.800 

 

N911: 439.000 

C821: 87.800 

C421: 351.200 

YÊU CẦU 3 (1 ĐIỂM) 


